
Biểu mẫu 07 - Cung cấp số liệu nhà máy nhiệt điện 

A. Số liệu chung của đơn vị phát điện 

(Ngày
) 

(Thán
g) 

(Nă
m) (Nhà máy) 

Thông số tổ máy 

Tổ 
máy 

Nhiê
n liệu 

sử 
dụng 

Đơn 
vị 

nhiê
n 

liệu 

Côn
g 

suất 
tối 
đa 
(M
W) 

Côn
g 

suất 
tối 

thiểu 
(M
W) 

Vùn
g 

cấm 
tổ 

máy 
(M
W) 

Tốc độ 
tăng tải 
(MW/ph

út) 

Tốc độ 
giảm tải 
(MW/ph

út) 

FO
R 

(%) 

CO
R 

(%) 

V O&M 
(đồng/MW

h) 

Chi phí 
vận 

chuyển 
nhiên 
liệu 

(đồng/đ
ơn vị 
nhiên 
liệu) 

Khả 
năng 
cung 
cấp 
dự 
phò
ng 

quay 
(%) 

S1             

S2             

S3             

…             

Đặc tính tiêu hao nhiên liệu 

 Nhiên liệu 1 Nhiên liệu 2 Nhiên liệu 3 

ST
T 

Mức công 
suất (MW) 

Suất tiêu 
hao 

(đơn vị 
nhiên 

liệu/MWh
) 

Mức công 
suất (MW) 

Suất tiêu hao 

(đơn vị nhiên 
liệu/MWh) 

Mức công suất 
(MW) 

Suất tiêu hao 

(đơn vị nhiên 
liệu/MWh) 

1       



2       

3       

…       

Các ràng buộc vận hành 

Thời 
gian 

Công 
suất 

tối đa 
(MW) 

Côn
g 

suất 
tối 

thiểu 
(M
W) 

Khởi 
động 
nguội 

Khởi động ấm Khởi động 
nóng 

Số lần khởi động tối 
đa  

Thời 
gian 
ngừn

g 
máy 
(giờ) 

Thờ
i 

gian 
khởi 
độn
g 

(giờ
) 

Thời 
gian 

ngừng 
máy 
(giờ) 

Thời gian 
khởi động 

(giờ) 

Thời 
gian 
ngừn

g 
máy 
(giờ) 

Thời 
gian 
khởi 
động 
(giờ) 

(lần/ngà
y) (lần/tuần)  

            

Thời 
gian 

Thời gian 
chạy máy 
tối thiểu 

(giờ) 

Thời gian 
ngừng 
máy tối 

thiểu 
(giờ) 

       

       

            

B. Số liệu phụ tải nội bộ năm tới của đơn vị phát điện sở hữu nhà máy điện thuộc 
khu công nghiệp 

Phụ tải Tháng 1 Tháng 2 …  … Tháng 12 

Ngày 01       

Ngày 02       



…       

       

…       

Ngày 30       

Ngày 31       

Tổng 
tháng       

C. Số liệu phụ tải nội bộ tháng tới của đơn vị phát điện sở hữu nhà máy điện thuộc 
khu công nghiệp 

Phụ tải Giờ 01 Giờ 02   Giờ 23 Giờ 24 Tổng 
ngày 

Ngày 01        

Ngày 02        

…        

        

        

…        

Ngày 30        

Ngày 31        

III. BIỂU MẪU CUNG CẤP SỐ LIỆU ĐƠN VỊ MUA ĐIỆN 

(Ngày) (Tháng) (Năm)     



Nhà 
máy Tổ máy 

Suất hao nhiệt hợp đồng đã hiệu 
chỉnh hệ số suy giảm hiệu suất 

(Đơn vị nhiên liệu/kWh) 
Hệ số 
chi phí 

phụ 

Chi phí khởi động 
(đồng/lần) 

Nhiên liệu 
1 

(TBK: 
Đơn-hỗn 
hợp) 

Nhiên liệu 
2 

(TBK: 
Đơn-hỗn 
hợp) 

Nhiên liệu 
3 

(TBK: 
Đơn-hỗn 
hợp) 

Nguội Ấm Nóng 

Tên Số        

… … … … … … … … … 

 

 


